THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Thi đấu 03 môn: cầu lông, bóng bàn, bắn súng quân dụng
trong Chương trình Đại hội khỏe “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ VI năm 2022 


I. Môn Cầu Lông
	Nội dung 
	Kết quả
	Tập thể, Cá nhân
	Đơn vị

	Đôi nam 

Lãnh đạo
	Nhất
	 Thượng tá Cao Văn Chiến – P.Trưởng CAH

Thiếu tá Đỗ Ngọc Tú – P.Trưởng CAX
	CAH Văn Giang

	
	Nhì
	Trung tá Trần Thanh Hiền – P.Trưởng CAH

Đại úy Đào Quang Huy – Phó Đội trưởng
	CAH Kim Động

	
	Ba
	Thiếu tá Hoàng Văn Tiến – Phó trưởng phòng PV01

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Đội trưởng PV01
	TT-XDLL-HC

	
	Ba
	Thượng tá Phạm Văn Hưng – P.Trưởng phòng PA04

Trung tá Đào Danh Bình – Đội trưởng PA05
	LQ An Ninh

	Đôi nam Nhóm I
	Nhất
	Đại úy Nguyễn Viết Tú  - Cán bộ

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng - Cán bộ
	CAH Văn Giang

	
	Nhì
	Thượng úy Nguyễn Công Thành – Cán bộ
Thượng úy Nguyễn Minh Vũ – Cán bộ
	CATP HY

	
	Ba
	Đại úy Đào Minh Thành – Đội trưởng PA05
Trung úy Nguyễn Quốc Tuấn – Cán bộ PA05
	LQ An Ninh

	
	Ba
	 Đại úy Vũ Việt Cường – Cán bộ PC08
Đại úy Hoàng Ngọc Ánh – Cán bộ PC08
	LQCS2

	Đôi nam Nhóm II
	Nhất
	Trung tá Chu Quang Hanh – Đội trưởng
Thiếu tá Đỗ Ngọc Tú – P.Trưởng CAX
	CAH Văn Giang

	
	Nhì
	Thượng tá Phạm Văn Hưng – P.Trưởng phòng PA04

Trung tá Đào Danh Bình – Đội trưởng PA05
	LQ An Ninh

	
	Ba
	Trung tá Trần Thanh Hiền – P.Trưởng CAH

Thiếu tá Tạ Quang Thùy – Trưởng CAX
	CAH Kim Động

	
	Ba
	Thiếu tá Hoàng Văn Tiến – Phó trưởng phòng PV01

Trung úy Đoàn Thiều – Cán bộ
	TT-XDLL-HC

	Đơn nam 
	Nhất
	Đại úy Nguyễn Viết Tú – Cán bộ
	CAH Văn Giang

	
	Nhì
	Thượng úy Nguyễn Minh Vũ – Cán bộ
	CATP HY

	
	Ba
	Thượng úy Nguyễn Công Thành – Cán bộ
	CATP HY

	
	Ba
	Thượng úy Lê Mạnh Hưng – Cán bộ PV01
	TT-XDLL-HC

	Đôi nam nữ
	Nhất
	Thượng sĩ Phạm Trung Kiên – Cán bộ PH10
Nguyễn Thị Hồng Anh – CNV PH10
	TT-XDLL-HC

	
	Nhì
	Trung úy Trần Huy Chính – Cán bộ
Trung úy Nguyễn Thị Sơn Trà – Cán bộ
	CAH Ân Thi


	
	Ba
	Trung úy Nguyễn Quốc Tuấn – Cán bộ PA05
Thượng úy Đinh Thị Thu Giang – Cán bộ PA05
	LQ An Ninh

	
	Ba
	Đoàn Ngọc Huy – Học viên thực tập PK02
Thiếu tá Phạm Thị Thanh – P.Đội trưởng PC10
	LQ CS2


II. Môn bóng bàn

	Nội dung
	Kết quả
	Tập thể, Cá nhân
	Đơn vị


	Đồng đội nam
	Nhất
	CATP Hưng Yên

	
	Nhì
	TT-XDLL- HC

	
	Ba
	Liên quân CS1

	
	Ba
	LQ An ninh

	Đôi nam Lãnh đạo
	Nhất
	Trung tá Trần Đức Điệp – P.Trưởng phòng PA02

Đại úy Nguyễn Ngọc Toàn – P.Đội trưởng PA01
	LQ An ninh

	
	Nhì
	Thượng tá Đào Công Kiêm – P.trưởng CATP

Trung tá Nguyễn Đức Thịnh – P.trưởng CATP
	CATP

	
	Ba
	Đại tá Vũ Chí Công – Trưởng phòng PX03

Đại úy Trần Trung Kiên – P.Đội trưởng PV05
	TT-XDLL- HC

	
	Ba
	Thượng tá Phạm Văn Hòa – P.trưởng phòng  PA05

Thiếu tá Hà Đăng Phóng – P.Đội trưởng PA02
	LQ An ninh

	Đôi nam Nhóm I
	Nhất
	Đại úy Vũ Việt Vương – Cán bộ

Thượng úy Nguyễn Quang Phong – Cán bộ
	CATX Mỹ Hào

	
	Nhì
	Đại úy Nguyễn Ngọc Toàn – P.Đội trưởng PA01 

Đại úy Lê Đức Quỳnh – Cán bộ PA03
	LQ An Ninh

	
	Ba
	Thượng úy Lê Văn Tuyến – Cán bộ PX01

Thượng úy Đặng Thành Đạt – Cán bộ PH10
	TT-XDLL- HC

	
	Ba
	Đại úy Phạm Quốc Hiền – Cán bộ

Trung úy Bùi Văn Dũng – Cán bộ
	CAH Văn Giang

	Đôi nam Nhóm II
	Nhất
	Thiếu tá An Ngọc Trung – Cán bộ PX03

Nguyễn Hồng Hiệp – CNV PH10
	TT-XDLL-HC

	
	Nhì
	Trung tá Trần Đức Điệp – P.Trưởng phòng PA02

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải – P. Đội trưởng PA06
	LQ An Ninh

	
	Ba
	Trung tá Nguyễn Thành Chung – Đội trưởng PC05

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh – Cán bộ PC05
	LQCS1

	
	Ba
	Trung tá Đào Trọng Hoạt – Đội trưởng PV01

Đại úy Cao Anh Tú – Cán bộ PH10
	TT-XDLL-HC

	Đơn nam 

Nhóm I
	Nhất
	Đại úy Vũ Việt Vương – Cán bộ
	CATX Mỹ Hào

	
	Nhì
	Đại úy Trần Văn Bình – Cán bộ
	CAH Phù Cừ

	
	Ba
	Đại úy Bùi Đức Kiên – Cán bộ
	CATP HY

	
	Ba
	Thượng úy Lê Văn Tuyến – Cán bộ PX01
	TT-XDLL-HC

	Đơn nam

Nhóm II
	Nhất
	Thiếu tá Đặng Quang Huy – P.Đội trưởng PC06
	LQCS2

	
	Nhì
	Thiếu tá Nguyễn Hoàng Anh – Cán bộ PC05
	LQCS1

	
	Ba
	Trung tá Lê Thế Sơn – P.trưởng CAX 
	CATP HY

	
	Ba
	Đại úy Đỗ Thanh Chức – P. Đội trưởng 
	CATP HY

	Đơn Nữ


	Nhất
	Thượng úy Đỗ Thị Hồng Hà – Cán bộ
	CAH Văn Giang

	
	Nhì
	Thượng úy Đỗ Thị Hồng Ánh – Cán bộ
	CAH Văn Lâm

	
	Ba
	Thượng úy Nguyễn Thị Thu Thủy – Cán bộ PC05
	LQ CS1


III. Môn bắn súng

	Nội dung 
	Kết quả
	Tập thể, Cá nhân
	Đơn vị

	Đồng đội


	Nhất
	PK02
	

	
	Nhì
	CAH Văn Gang
	

	
	
	PC05
	

	
	Ba
	PA01
	

	
	
	CAH Ân Thi
	

	
	
	CAH Văn Lâm
	

	
	Khuyến khích
	CAH Mỹ Hào
	

	
	
	PC01
	

	
	
	PC02
	

	
	
	PC06
	

	
	
	PA08
	

	Cá nhân lãnh đạo
	Nhất
	Trung tá Trần Văn Dũng – P.Trưởng CAH
	CAH Văn Lâm

	
	Nhì
	Thượng tá Phạm Việt Đức – P.Trưởng phòng
	PC02

	
	
	Thượng tá Cao Minh Tuấn – Trưởng phòng
	PX01

	
	Ba
	Trung tá Trần Hồng Hải - P.Trưởng phòng
	PC06

	
	
	Thượng tá Nguyễn Minh Hoành – Trưởng phòng
	PX06

	
	
	Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng – P.Trưởng phòng
	PC08

	
	Khuyến khích
	Thượng tá Đỗ Văn Long – P.Trưởng phòng
	PA03

	
	
	Thượng tá Phạm Thanh Tuấn – P.Trưởng phòng
	PC11

	
	
	Thượng tá Hà Thị Kim Dung – P.Trưởng CAH
	CAH Văn Giang

	
	
	Trung tá Nông Thị Vân Anh – P.Trưởng CAH
	CAH Ân Thi

	
	
	Trung tá Lý Duy Cường – P.Trưởng phòng
	PC10

	Cá nhân nam CBCS
	Nhất
	Trung úy Lâm Anh Hưng – Cán bộ
	CATP

	
	Nhì
	Thiếu tá Nguyễn Mạnh Thảo – Đội trưởng
	PH10

	
	
	Trung úy  Phạm Đức Dương – Cán bộ
	CATP

	
	Ba
	Đại úy Nguyễn Văn Phương – Cán bộ
	PK02

	
	
	Thiếu  tá Nguyễn Văn Lâm – Cán bộ
	CATX Mỹ Hào

	
	
	Đại úy Nguyễn Hoàng Hữu – Cán bộ
	PK02

	
	Khuyến khích
	Thiếu tá Ngô Văn Thưởng – Cán bộ
	PA09

	
	
	Đại úy Trần Nam Trung – Cán bộ
	CAH Yên Mỹ

	
	
	Đại úy Trần Văn Sáng – Cán bộ
	PC03

	
	
	Đại úy Tống Văn Nhung – Trưởng CAX
	CAH Phù Cừ

	
	
	Trung tá Tạ Ngọc Tính – P.Đội trưởng
	PV05

	Cá nhân nữ CBCS
	 Nhất
	Đại úy Bùi Thị Phương – Cán bộ
	CAH Văn Giang

	
	Nhì
	Thượng tá Nguyễn Thị Sang – P.Trưởng phòng 
	PA01

	
	
	Thượng úy Phạm Thị Quỳnh Anh – Cán bộ
	PC05

	
	Ba
	Thiếu tá Nguyễn Thị Quỳnh – Đội trưởng
	CAH Kim Động

	
	
	Đại úy Nguyễn Thị Hải Linh – Cán bộ
	PK02

	
	
	Thiếu tá Nguyễn Thị Hồng Thắm – Cán bộ
	PA06

	
	Khuyến khích
	Thiếu tá Trương Thị Tình – P.Đội trưởng 
	CAH Ân Thi

	
	
	Đại úy Trần Thị Liên – Cán bộ
	PC06

	
	
	Trung tá Đặng Thị Thủy Hiền – P.Trưởng CAP
	CATP

	
	
	Trung tá Bùi Thị Phương Anh – Đội trưởng
	PC01

	
	
	Thượng úy Nguyễn Thị Dịnh – Cán bộ
	PV01

	
	
	Thiếu tá Đào Thị Hương Giang – Cán bộ
	CA TX Mỹ Hào


